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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-STNMT         Tây Ninh, ngày 06 tháng 4  năm 2021. 
 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ   

Về việc mời báo giá trang thiết bị, phần mềm phục vụ xây dựng hệ thống thông tin 

địa chính huyện Tân Biên  

Thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin địa chính, hồ sơ địa chính thị trấn và 

các xã thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng hệ thống thông tin địa chính hồ sơ 

địa chính thị trấn và các xã thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; 

Để triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị, phần mềm phục vụ xây dựng 

hệ thống thông tin địa chính huyện Tân Biên đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Tây Ninh thông báo mời các đơn vị xem xét, báo giá theo các nội dung 

như sau: 

1. Về danh mục trang thiết bị, phần mềm: 

Đề nghị các đơn vị báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, 

chạy thử, chuyển giao công nghệ và bảo hành, bảo trì theo đúng quy định cho đến 

khi hệ thống trang thiết bị được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 
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lượng 
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Thành 

tiền 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

I Danh mục trang thiết bị, phần mềm       

1 Máy tính       

1.1 

Máy trạm kèm hệ điều hành  

- Model: Dell Precision 3640 Tower (Intel 

Xeon W-1250 (3.30 GHz,12 MB),2x8GB 

RAM,1TB HDD,DVDRW,2GB 

NvidiaQuadro P620,4x mDP to DP adap, 

HDMI,Port,Mouse,Keyboard,Ubuntu,3Yr) 

- Bộ vi xử lý: Dell Precision 3640, CPU Xeon 

W-1250 

- Bộ nhớ trong: 16GB DDR4-2133 ECC 

- Ổ cứng: 1TB 7200 RPM SATA 1st Hard 

Drive 

- VGA: NVIDIA Quadro P620 2GB DL-

DVI(I) 

- Cổng giao tiếp: USB 3.0, USB 2.0, 
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Headphone, Microphone Combo, ( VGA or 

DVI, DisplayPort) HDMI, Card Reader 7 in 

1, PCI Express 

- Ổ quang: Ultra Slim tray SuperMulti DVD 

- Hệ điều hành: FreeDos 

- Màn hình máy tính: Dell 22 Monitor - 

SE2219HX,21.5",Power Cord,3Yrs 

- Chuột + bàn phím 

2 Thiết bị khác       

2.1 

Máy Scan A3 

- Máy Scan màu A3; Model: Fujitsu 

Scanner fi-7460 

- Khổ giấy: A3; A4 

- Tốc độ: B/W: 80 tờ/phút, 300 dpi; Màu: 45 

tờ/phút 200 dpi; Mầu: 30 tờ/phút, 300 dpi. 

- Độ phân giải: 600 dpi 

- Cổng giao tiếp: USB/ LAN 

- Mô tả khác: Công suất quét/ngày 8000 tờ; 4 

phím: up, down, scan, standby. 9 chế độ: 

Scan, PDF, OCR, File, EMail, Copy, BCR, 

FTP. Tùy chỉnh 
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2.2 

Máy in A4 

- Máy in A4 hai mặt; Model: HP LaserJet 

Pro M404dn. 

- Độ phân giải in: 600 x 600dpi 

- Chất lượng in với Côngnghệ- Làm mịn ảnh: 

1200 x 1200dpi (tươngđương), 2400 

(tươngđương) × 600dpi 

- Ngôn ngữ in: UFR II LT 

- Khay nạp giấy (chuẩn): 250 tờ (định lượng 

80g/m2) 

- Khay nhả giấy: 100 tờ (giấy ra úp mặt 

xuống), (định lượng 80g/m2) 

- Khổ giấy: Tiêu chuẩn: A4, B5, A5, 

Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope 

COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, 

Envelope DL 

- Loại giấy: Giấy thường, Giấy dày, Giấy 

trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy phong bì, 

Giấy index card 

- In 2 mặt: Giấy A4, Letter, Legal (*1) (60 - 

105g/m2) 

- Giao diện USB: USB 2.0 tốc độ cao 
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2.3 

Máy in A3 

- Máy in A3, Model: HP 

M435NW(A3E42A) 

- Chức năng in qua mạng LAN. 

- Màn hình hiển thị LCD 2 dòng. 

- Tốc độ in: 35 trang/phút. 

- Thời gian in trang đầu: 9 giây. 

- Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi. 

- Mobile printing capability: HP ePrint, Apple 

AirPrint™, Mopria-certified, Wireless direct 

printing, Mobile Apps. 

- Khay giấy vào: 250 tờ. 

- Khay giấy vào đa năng: 100 tờ. 

- Khay giấy ra: 250 tờ. 

- Khổ giấy in: A3; A4; B4 (JIS); B5 (JIS); A5 

- Tốc độ xử lý: 750MHz 

- Bộ nhớ RAM: 256 MB 

- Chuẩn kết nối: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 

10/100Mbps. 

- Hiệu suất làm việc: 65.000 trang /tháng. 

- Kích thước tối đa: 500 x 840 x 295 mm 
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2.4 

Hệ thống giá để hồ sơ 

- Giá thép đa năng Hòa Phát GS2K2 

- Kích thước: W2030 x D457 x H2000mm 

Giá 20 

  

3 Hệ thống mạng       

3.1 Thiết bị mạng thông thường       

- 
Modem tỉnh, huyện 

- Model: Linksys EA2750 Wireless 
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- 
SWITCH 24port 

- Model: Cisco 24P SG94 
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3.2 Mạng VPN-FIREWALL       

- Router Cisco C2851-VSEC-CUBE/K9 Cái 01   

- Firewall ASA5540-SSL1000-K9 Cái 02   

II CỘNG CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ 
  

  

III Thuế giá trị gia tăng (10% x I)        

IV TỔNG CỘNG (III = I + II) 
  

  

V LÀM TRÒN GIÁ TRỊ 
  

  

https://www.sieuthivienthong.com/giay-in/627/category.html
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2. Yêu cầu về tình trạng máy móc, trang thiết bị: 

Trang thiết bị phải là thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng. Đối với các thiết bị 

nhập khẩu (nếu có) phải là thiết bị được nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật 

Việt Nam về quản lý thiết bị, hàng hóa nhập khẩu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông báo mời báo giá theo các 

nội dung như trên. 

Trân trọng kính chào ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu:VT. Sở. 
 

  GIÁM ĐỐC 
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